LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 1 (Từ ngày 05/09 đến ngày 09/09/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
05/9
	
Sáng
	1
	1
	HĐTN
	Chào mừng năm học mới
	

	
	
	2
	1
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000
	GAĐT-M

	
	
	3
	1
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Ngày khai trường (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	2
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Ngày khai trường (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	1
	TNXH
	Bài 1: Họ hàng nội, ngoại (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	1
	Công nghệ
	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (T1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	1
	TA-B
	Unit 0: Greetings – Lesson 1: Greatings
	

	
Ba
06/9
	
Sáng
	1
	1
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: A, Ă, Â
	GAĐT-M

	
	
	2
	2
	Toán
	ÔT về phép cộng, phép trừ trong PV 1000 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	2
	TA-B
	Unit 0: Greetings - Lesson 1 (cont)
	

	
	
	4
	1
	Tin học
	Bài 1: Thông tin và quyết định
	

	
	
Chiều
	6
	1
	Đạo đức
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (T1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	Song ngữ
	
	

	
	
	
	1
	HDH
	Bù TNXH thứ 4:  Bài 1: Họ hàng nội, ngoại (T2)
	Máy

	
Tư
07/9
	
Sáng
	1
	1
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	3
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	3
	Toán
	ÔT về phép cộng, phép trừ trong PV 1000 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	3
	TA-B
	Unit 0: Greetings - Lesson 2
	

	
	
Chiều
	5
	2
	TNXH
	TỔ CHỨC TRUNG THU
	GAĐT-M

	
	
	6
	2
	HĐTN
	
	

	
	
	7
	
	TA-L
	
	

	
Năm
08/9
	
Sáng
	1
	4
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Em chuẩn bị đi khai giảng
	GAĐT-M

	
	
	2
	4
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	4
	TA-B
	Unit 0: Greetings - Lesson 3
	

	
	
	4
	1
	Thể dục
	Bài 1 – Biến đổi ĐH từ 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và ngược lại (Tiết 1)
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	
	

	
	
	7
	2
	HDH
	Bù HĐTN thứ 4: Lớp học của chúng em
	Máy

	
Sáu
09/9
	
Sáng
	1
	2
	Thể dục
	Bài 1 – Biến đổi ĐH từ 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và ngược lại (Tiết 2)
	

	
	
	2
	2
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Em chuẩn bị đi khai giảng
	GAĐT-M

	
	
	3
	5
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	3
	HĐTN
	Chuẩn bị trang trí lớp học
	

	
	
Chiều
	5
	1
	Âm nhạc
	CĐ1: Học bài hát: Múa lân
	

	
	
	6
	1
	Mĩ thuật
	CĐ1: Bài 1- Vẽ và trang trí tên bằng màu thứ cấp
	

	
	
	7
	2
	TA-L
	Review
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng


	                                                      Phạm Thị Nga

